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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 20/8/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/19/8 đến 19h/20/8): Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to, một số nơi mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Hải Tân (Quảng Trị): 93mm; Sa van (Nghệ An): 85mm; Pa Thơm (Điện Biên): 74mm; Yên Nhân (Thanh Hóa): 69mm; A Lưới (TT. Huế): 67mm; 

- Mưa đêm (19h/20/8 đến 07h/21/8): khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to. Một số trạm mưa lớn: Thác Rềng (Bắc Kạn): 56mm; Kim Quan (Tuyên Quang): 43,8mm; Lũng Vân (Hòa Bình): 58,6mm; Xuân Mai (Hà Nội): 31,6mm; Hồi Xuân (Thanh Hóa): 90,8mm; Sông Luồng (Thanh Hóa): 76,4mm; A Lưới (Thừa Thiên Huế): 66,1mm.

- Mưa 3 ngày (19h/17/8 đến 19h/20/8): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Sa Pa (Lào Cai): 160,4 mm; Thông Nguyên (Hà Giang): 83,2mm; Ngòi Hút (Yên Bái): 110mm; Ngòi Thia (Yên Bái): 148mm; Phú Yên (Sơn La): 86mm; Ba Vì (Hà Nội): 94mm; Chúc Sơn (Hà Nội): 101,2 mm; Thanh Hóa (Thanh Hóa): 94,3mm; Chi Nê (Hòa Bình): 73,6mm; Lâm Sơn (Hòa Bình): 124mm; Trường Sa (Khánh Hòa) 84,6mm; Pleiku (Gia Lai): 151,9mm; Kom Tum (Kom Tum): 100,7mm; Yaly (Gia Lai): 108,4mm.
2. Tin mưa lớn diện rộng ở vùng núi Bắc Bộ; 

Từ nay đến ngày 22/8, ở  các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 100mm/24h); riêng khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ: Cấp 1.

3. Tin cảnh báo dông, lốc, sét, gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

II. TÌNH HÌNH XẢ LŨ Ở TRUNG QUỐC

Ngày 20/8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai có công văn số 362/SNV-LS thông báo Nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) dự kiến xả lũ từ 9h đến 17h ngày 20/8/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 09/CĐ-TWPCTT ngày 20/8/2020 chỉ đạo các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng ứng phó với lũ có thể xảy ra do mưa lớn và xả lũ của các hồ chứa trên địa phận Trung Quốc.

Văn phòng thường trực có văn bản số 329/VPTT gửi Tổng cục KTTV để xác nhận, cung cấp thông tin và đánh giá ảnh hưởng của việc xả lũ. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia có công văn số 525/DBQG nhận định với giả thiết lưu lượng xả lũ từ phía Trung Quốc tăng thêm khoảng 1.000-1.500 m3/s, mực nước sông Thao tại Lào Cai có khả năng lên nhanh và đạt mức BĐ2 đến trên BĐ2 khoảng 1,0m. Mực nước tại Yên Bái trong 36 giờ sẽ tăng lại và đạt mức BĐ2- BĐ3.
Trực ban đã thường xuyên liên hệ trực ban các tỉnh, theo dõi sát tình hình diễn biến lũ sông Hồng, sông Thao. Đến 5h sáng ngày 21/8/2020, mực nước trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai tăng 0,88m trong thời gian từ 21h ngày 20/8 đến 05h ngày 21/8, lên mức 80,55m, trên BĐI 0,55m, mực nước lúc 7h là 80,43m; mực nước tại Yên Bái xu hướng giảm, lúc 7h ngày 21/8 ở mức 30,76m, dưới BĐII 0,24m. 
Hiện tại thành phố Yên Bái nước đã rút, không còn diện tích ngập lũ. Các khu vực khác trên địa bàn Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc chưa có thông tin ngập lụt.
III. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 
Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống nhanh. Lúc 15h00/20/8: trên sông Thao tại Yên Bái: 31,68m (dưới BĐ3: 0,32m) và tại Phú Thọ: 17,20m (dưới BĐ1: 0,20m). Trong 12 giờ tới, mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ lên mức 31,10m (trên BĐ2: 0,1m), tại Phú Thọ xuống mức 16,30m (dưới BĐ1: 1,20m).
Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng lên tiếp tục lên trong 12 giờ tới, sau đó xuống, tại Hà Nội lúc 07h00 ngày 22/8 có khả năng ở mức 5,10m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông trong khu vực biến đổi chậm dưới BĐ1, dao động theo điều tiết hồ chứa.
3. Cảnh báo: Mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại, sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Từ ngày 21-22/8, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức BĐ3; sông Lô, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức BĐ1-BĐ2.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	20/8
	468,16
	370
	602,4
	0
	475

	
	
	21/8
	468,78
	369,63
	454,40
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	20/8
	369,96
	200,50
	147,70
	170
	370

	
	
	21/8
	369,63
	201,64
	122,10
	178,70
	

	Lai Châu
	7h
	20/8
	294,38
	208,23
	4.163
	4.676
	295

	
	
	21/8
	294,82
	206,18
	3.014
	2.707
	

	Sơn La
	7h
	20/8
	200,46
	118,21
	7.622
	3.150
	197,3

	
	
	21/8
	201,77
	118,11
	4.508
	3.091
	

	Hòa Bình
	7h
	20/8
	97,18
	12,45
	5.034
	1.314
	101

	
	
	21/8
	98,42
	12,20
	3.942
	1.568
	

	Tuyên Quang
	7h
	20/8
	104,69
	50,78
	1.151
	715
	105,2

	
	
	21/8
	105,25
	50,80
	1.059
	726
	

	Thác Bà
	7h
	20/8
	53,74
	20,84
	620,4
	-
	56

	
	
	21/8
	54,11
	23,42
	2.049
	342
	


- Hồ Lai Châu tiếp tục duy trì xả 03 cửa xả mặt. 
- Căn cứ kết quả tính toán của các đơn vị tư vấn, Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai tham mưu cho Lãnh đạo Ban Chỉ đạo TW về PCTT điều hành hồ.

2. Hồ chứa thủy lợi:

Tình hình các hồ chứa thủy lợi không có diễn biến bất thường và thiệt hại. 
V. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU:


- Ngày 19/8/2020, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo về xảy ra 3 sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh (đã báo cáo trực ban ngày 19/8/2020).

- Ngày 20/8/2020, Chi cục Đê điều và PCLB thành phố Hà Nội báo cáo trên địa bàn thành phố đã xảy ra sự cố sụt, sạt cống qua đê trạm bơm Tảo Khê, đê hữu Đáy (đê cấp IV), xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức. Ngày 19/8/2020, thượng lưu cống và một phần thân cống bị sạt, sụt kích thước hố sụt (7,5x5,5)m, sâu 5,5m. Lúc 10h30 ngày 20/8/2020, toàn bộ thân đê hữu Đáy phía trên cống đã bị sụt, sạt thành hố sâu với đường kính (dọc theo đê) hơn 10m, độ sâu hơn 8m; đường bê tông mặt đê sạt, lún từ (20-40)cm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Hạt Quản lý đê Ứng Hòa – Mỹ Đức, Ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên đã xử lý sự cố giờ đầu bằng giải pháp thả rọ thép và bao tải đất lấp hố sụt, đắp lại phần thân đê bị sụt, dự kiến hoàn thành đêm ngày 20/8/2020.

VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI


Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Sơn La, Lai Châu, tình hình thiệt hại do mưa lũ ra cập nhật ngày 20/8/2020 như sau:


- Tỉnh Sơn La: 250m đường bê tông bị nứt, lún, gãy.

- Tỉnh Lai Châu: 06 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 03 nhà phải sơ tán khẩn cấp, 03 nhà bị sạt lở taluy sau nhà; quốc lộ 4H bị sạt lở 03 vị trí với khối lượng đất đá khoảng 10.000 m3, Quốc lộ 32 tại vị trí K350+410 bị hư hỏng 01 cống quá đường và sạt 2/3 mặt đường bê tông nhựa; các tuyến đường cấp huyện quản lý bị sạt lở 05 điểm; 03 công trình thủy lợi bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương: 

- Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công điện số 09/CĐ-TWPCTT hồi 10h30 ngày 20/8/2020 điện Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội ứng phó tin xả lũ phía Trung Quốc.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT có Công văn số 329/VPTT ngày 20/8/2020 gửi Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cung cấp thông tin và tác động của xả lũ thủy điện từ Trung Quốc. 
- Ngày 20/8/2020, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Phó Trưởng ban Trần Quang Hoài đi kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo ứng phó tại thành phố Yên Bái, tỉnh Phú Thọ.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT tổ chức trực ban, thông tin về diễn biến bão, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất đến các tỉnh để chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện các nội dung công điện và báo cáo về công tác triển khai ứng phó, thống kê, đánh giá thiệt hại. 
VIII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc thực hiện theo nội dung Công điện số 08/CĐ-TWPCTT ngày 17/8/2020 và Công điện số 09/CĐ-TWPCTT hồi 10h30 ngày 20/8/2020.
2. Tiếp tục hỗ trợ gia đình có người bị nạn; theo dõi, xử lý sự cố về đê điều, giao thông.

3. Tổ chức khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

4. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn, di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt trượt cao mới phát sinh. Các địa phương miền núi phía Bắc tổ chức thường trực đến thôn 24/24h để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra.
5. Cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

6. Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Tây Nguyên kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT,
	KT, CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:				Lê Minh Nhật


Trực ban 1:				Lê Đức Thành


Trực ban 2: 				Nguyễn Viết Hiến


Trực ban 3: 				Nguyễn Việt Phú









